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           LỊCH HỌC LỚP HỘI HỌA THÁNG 1-2 NĂM 2016
	BỘ MÔN


	NGÀY

HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC

PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VIÊN

	HỌA sơ cấp
HỌA nâng cao (màu nước, lớp 6 trở lên)  

VẼ TRUYỆN TRANH MANGA
	7- CN
‘’
	8h30-9h30

9h30-10h30

‘’
	210.000đ

255 000d

240.000đ
	P 2.7
	9/1/16

	Thầy NGUYỄN QUANG

         PHƯƠNG



	VẼ TRUYỆN TRANH MANGA (10tuổi trở lên)

THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Tạo hình nghệ thuật bằng ĐẤT SÉT 
HỌA (sơ cấp)

 HỌA nâng cao (màu nước, lớp 6 trở lên)

Tạo hình nghệ thuật bằng Đất sét Nhật Bản(TN)
	   7- CN

  7- CN
	   17h30-18h30

   17h30-18h30
	240.000đ

240.000đ

300.000đ
210.000đ

255.000đ
600.000đ
	P 2.7
	9/1/16


	Cô NGUYỄN THANH PHƯƠNG HUYỀN



	HỌA sơ cấp

HỌA nâng cao (màu nước, lớp 6 trở lên)  
THIẾT KẾ THỜI TRANG



HOẠ sơ cấp

	7-CN
‘’

2-4
	7h30-8h30

8h30-9h30

9h30-10h30

17h30-18h30
	210.000đ

255 000d

240.000đ
210.000đ
	P 2.5


	9/1/16

4/1/16
	Cô NGUYỄN CAO NGÂN VY



	HỌA sơ cấp
HỌA sơ cấp
HỌA nâng cao (màu nước, lớp 6 trở lên) 
	3- 5

   2- 4

    ‘’
	17h30-18h30

  18h30-19h30

        ‘’              
	210.000đ

255.000đ
	    P 2.5
	5/1/16
4/1/16
	Cô VŨ THỊ THỦY


LỊCH HỌC LỚP NHẠC CỤ THÁNG 1-2 NĂM 2016
	
BỘ MÔN


	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VÊN

	ORGAN Sơ cấp
ORGAN nâng cao  
GUITARE MODERN
GUITARE MODERN nâng cao

GUITARE CLASSIQUE
	7- CN

‘’
7- CN

3- 5
	7h30- 8h30

8h30-9h30

9h30-10h30
10h30- 11h30

16h30-17h30

17h30-18h30
	285.000đ
330.000đ
270.000đ

315.000đ

315.000đ
	P 5.6
	9/1/16
5/1/16
	Thầy VÕ VĂN THỌ



	ORGAN 

THANH NHẠC

	2- 4
7-CN
	17h30-18h30

16h30-17h30
	285.000đ
240.000đ
	P 5.6
   P 5.4
	4/1/16
9/1/16
	Cô  LÊ CHÂU MINH HUYỀN

	THANH NHẠC (8 tuổi -13 tuổi )

     ‘’                     (4 tuổi -7 tuổi) 


	7-CN

	9h30-10h30

10h30-11h30


	240.000đ


	P 5.9
	9/1/16 
	Cô PHẠM HUƠNG LIÊN 

	THANH NHẠC  (4 tuổi-13 tuổi)   

                             (14 tuổi trở lên)            
	2-4
‘’
	17h30-18h30

‘’
	240.000đ

450.000đ
	P 5.9
	4/1/16
	Thầy TRẦN MINH TIÊN LONG

	MÚA (Ballet, Dân gian)

	7- CN

	8h30-9h30

	225.000đ

	P 4.2
	9/1 /16

	Cô TRƯƠNG THÚY KIỀU


	MÚA (Ballet, Dân gian)

MÚA (Ballet, Dân gian)
	7-CN

3- 5

	9h30-10h30

17h30-18h30
	225.000đ
‘’
	P5,3

P 4.2
	9/1/16
5/1/16
	Cô NGUYỄN THỊ THÙY LINH

	NHẢY HIỆN ĐẠI (5 tuổi -10 tuổi)

MÚA ẤN ĐỘ(Belly Dance For Kids)

NHẢY HIỆN ĐẠI (5 tuổi -10 tuổi)
NHẢY HIỆN ĐẠI (11 tuổi -15 tuổi)       
	7- CN

7- CN
‘’

2 - 4
	9h30-10h30

  10h30-11h30

  17h30-18h30

17h30-18h30
	270.000đ

‘’
270.000đ
330.000đ
	P 4.2


	5/1/16
    ‘’
    ‘’
4/1/16
	Thầy HOÀNG PHÚC

Cô TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 

	 NHẢY HIỆN ĐẠI (5 tuổi -15 tuổi)

                             
	2-4-6


	19h00-20h00

   
	330.000đ
	P 4.3

	2/1/16
	Cô NGUYỄN THỤY HẢI LIÊN

	DANCE SPORT (khiêu vũ thể thao)
MODEL KID (đào tạo người mẫu nhí)  
	7-CN
	16h00-17h00

17h30-18h30
	600.000đ
600.000đ
	P 5.3
	9/1/16
	Thầy NGUYỄN HỮU THANH

	MC (dẫn chương trình)  
	7- CN

7-CN
	8h30- 9h30 17h30-18h30
	330.000đ


	P 5.9

   P 2.2
	9/1/16

	Thầy TRẦN MINH BẢO QUỐC



	MC (dẫn chương trình)

	3- 5

	16h30-17h30
	330.000đ
	P 5.9
	5/1/16
	Thầy CHÍ CƯỜNG

	DIỂN VIÊN KỊCH


	7-CN
	10h30-11h30

16h30-17h30
	360.000đ
	P 4.3
	 9/1/16
	Thầy LÊ MINH SƠN
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LỊCH HỌC LỚP ANH VĂN THÁNG 1-2 NĂM 2016
	BỘ MÔN

	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VÊN

	GOGO LOVES ENGLISH (lớp 2-L5) 
Family and friendes, LET’S GO
 
	7- CN

	8h30- 9h30

	285.000đ
255.000đ
	P 2.4

	9/1/16
	Cô TRẦN THỊ DIỆU MINH


	VIẾT CHỮ ĐẸP
	7- CN
	8h30- 9h30


	210.000đ


	P 2.2
	9/1/16
	Cô PHẠM THỊ BÍCH THỦY


	VIẾT CHỮ ĐẸP
Viết chữ đẹp (cấp 3 trở lên)
	7-CN
3-5

‘’
	9h30 -10h30

17hh30-18h30
	210.000đ

‘’
450.000đ
	P 2.2
P 2.2
	9/1/16
5 /1/16
	Cô PHẠM HOÀNG NHẬT ĐAN THANH  


LỊCH HỌC LỚP THỂ DỤC THỂ THAO THÁNG 1-2  NĂM 2016
	BỘ MÔN
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG
HỌC
	KHAI
GIẢNG
	GIÁO VÊN

	THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU (4t-7t)
                 ‘’                     (8t-13t)
THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU (3t-6t)

  
	7-CN
“
7-CN
3- 5
3- 5
	8h30- 9h30
9h30-10h30
17h30-18h30
17h30-18h30
18h30-19h30
	225.000đ

	P 4.3
	9/1/16
5/1/16

	Cô TRẦN KIM THÉP

	THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU (3t-6t)
	2- 4


	17h30-18h30
	225.000đ


	P 4.3

	4/1/16

	Cô NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI  

	CỜ VUA

CỜ TƯỚNG 

     ‘’
CỜ VUA, CỜ TƯỚNG
	7 -CN
‘’
‘’

CN
	8h30- 9h30

9h30-10h30

10h30-11h30

16h30-18h30
	210.000d

	P 2.3
	9/1/16
10/1/16
	Thầy NGUYỄN PHI LONG

	BÓNG RỔ
	7-CN
‘’

2- 4
	7h30-8h30

16h30-17h30
17h30-18h30
	210.000đ

	Sân
	9/1/16
4/1/16
	Thầy NGUYỄN TRUNG LỘC

	BÓNG RỔ


	3 - 5
2-  4
	16h30-17h30

16h30-17h30
	210.000đ
	Sân
	5/1/16
4/1/16
	Thầy NGUYỄN NGỌC LÂM

	BÓNG RỔ


	7-CN
3-5
	17h30-18h30

17h30-18h30
	210.000đ
	Sân
	9/1/16
5/1/16
	Thầy NGUYỄN MẠNH TƯỜNG DUY

Cô NGUYỄN NGỌC MINH THÙY

	BÓNG ĐÁ THIẾU NHI
	7-CN

‘’
	7h30-9h00

15h00-16h30
	600.000đ
	Sân banh
	9/1/16
	Thầy NGUYỄN MẠNH TƯỜNG DUY


LỊCH HỌC LỚP VÕ THUẬT THÁNG 1-2  NĂM 2016
	BỘ MÔN
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG
HỌC
	KHAI
GIẢNG
	GIÁO VIÊN

	TAEKWONDO
	7- CN
‘’
2- 4 -6

‘’
	7h30-9h30
15h30-17h30

17h30-19h00

19h00- 20h30
	210.000đ

	Sân (giữa)
	9/1/16
4/1/16
	Thầy TRẦN QUANG THUẬN  

	TAEKWONDO
	3-5-7
	17h30-19h00
	210.000đ
	Sân (giữa)
	3/1/16
	Thầy LÊ THANH BẢO DŨNG


	VOVINAM
	7-CN

2- 4 -6

3 -5 -7

‘’
Suốt tuần
	16h00 -18h00

17h30-19h00

17h30-19h00

19h00-20h30

17h30-19h00
	210.000đ

405.000đ
	Sân (trong)
	9/1/16
4/1/16
3/1/16

	Thầy PHẠM PHÚ THỌ

	TINH VÕ ĐẠO 
	2 -4-6
3-5-7
	19h00-20h30
17h30-19h00
	210.000đ
	Sân (giữa)
	4/1/16
3/1 /16
	Thầy TRẦN VĂN MƯỜI

	KARATEDO
KỶ NĂNG TỰ VỆ
	2- 4 -6
3- 5 -7
	19h00- 20h30

19h00- 20h30
	210.000đ

255.000đ
	sân (ngoài)
	4/1/ 16
5/1/ 16
	Thầy ĐẶNG NGỌC TUẤN 


	KARATEDO

	2- 4 -6

3 -5 -7


	17h30-19h00
17h30-19h00

19h00-20h30
	210.000đ


	Sân ngoài)
	4/1/16
5/1/16
	Thầy NGUYỄN VĂN HẠNH

	AIKIDO

	7-CN
2-4-6, 3-5-7
2-4-6, 3-5-7
	7h30- 9h00

6h00-7h30

18h00-19h30
	300.000đ
400.000đ
	P 5.5
	9/1/16
4/1 /16
5/1/16
	Thầy VŨ ĐẠI THẢO


